
LỚP CAO HỌC:  21CHHC_K35_UD, 21CHDS_K35_NC, 21CHDS_K35_UD,

STT MAHV Họ Tên Ngày sinh
Điểm BP 

(40%)

Điểm PK 

(60%)
Đ.TKHP KQ Ghi chú

1 21350310015 Nguyễn Đình Luân 09/12/1993 7.0 4.0 5.00 - 1.00 - D Rớt PK

2 21350310017 Đoàn Huỳnh Kim Ngân 01/09/1997 7.0 4.0 5.00 - 1.00 - D Rớt PK

3 21350310018 Bùi Võ Bích Ngọc 06/07/1999 7.0 4.0 5.00 - 1.00 - D Rớt PK

4 21350310034 Lê Hà Bảo Trân 31/10/1993 7.0 4.0 5.00 - 1.00 - D Rớt PK

5 21350310037 Lê Thuý Vi 21/07/1997 6.0 4.5 5.00 - 1.00 - D Rớt PK

6 21350320040 Trần Hoàng Bình An 30/09/1990 6.0 4.0 5.00 - 1.00 - D Rớt PK

7 21350320041 Lê Trần Tuấn Anh 19/11/1991 6.0 4.0 5.00 - 1.00 - D Rớt PK

8 21350420074 Trương Ngọc Lan 11/09/1976 7.0 4.5 5.50 - 2.00 - C Đậu PK

9 21350420075 Nguyễn Thị Hoa Linh 20/10/1998 7.0 4.5 5.50 - 2.00 - C Đậu PK

10 21350720142 Phạm Phú Huy 27/07/1971 7.0 5.0 6.00 - 2.00 - C Đậu PK

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN: LHTL504 - TRIẾT HỌC - LOGIC HỌC


